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ĐMH/

MĐ

2454802030455 AnhNgô Huỳnh 15/08/2009 9 8.0 10.0 10.0 8.0 8.5 1

2454802030456 AnhNguyễn Thị Lan 13/05/2009 9 10.0 9.0 9.0 9.0 9.1 2

2454802030457 BảoĐặng Phước 22/09/2009 7 8.0 9.0 8.0 0.0 3.3 3

2454802030458 BiNguyễn Văn 20/03/2009 8 8.0 8.0 9.0 0.0 3.3 4

2454802030460 DuyHà Minh 11/09/2009 9 7.0 10.0 9.0 8.5 8.6 5

2454802030461 DuyTrần Bảo 10/08/2009 8 7.0 8.0 8.0 9.5 8.8 6

2454802030462 ĐăngHồ Hải 03/07/2009 7 7.0 8.0 8.0 9.5 8.7 7

2454802030463 ĐôNguyễn Nhất 22/11/2009 8 8.0 8.0 8.0 9.0 8.6 8

2454802030464 ĐứcVũ Phan Minh 31/03/2009 8 8.0 8.0 9.0 9.0 8.7 9

2454802030465 HuyềnLê Thị Ngọc 14/10/2008 0 0.0 0.0 0.0 CT 0.0 10

2454802030466 KhaPhú Văn 18/03/2009 8 7.0 9.0 8.0 9.5 8.9 11

2454802030468 KiệtChâu Quang 15/10/2009 8 9.0 8.0 9.0 6.5 7.3 12

2454802030469 LanHoa Thị Hồng 23/09/2009 9 8.0 8.0 10.0 8.5 8.6 13

2454802030470 LuânNguyễn Thanh 08/10/2008 8 8.0 8.0 8.0 5.5 6.5 14

2454802030471 NamNguyễn Xuân 04/02/2008 8 8.0 8.0 9.0 9.5 9.0 15

2454802030472 NghiNguyễn Đông 04/05/2009 9 9.0 9.0 8.0 9.5 9.2 16

2454802030473 NghĩaĐinh Bảo 12/11/2009 8 8.0 9.0 9.0 9.5 9.1 17

2454802030474 NghĩaLê Trọng 17/10/2009 9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 18

2454802030476 PhátĐỗ Thành 19/01/2009 8 8.0 7.0 9.0 0.0 3.2 19

2454802030477 PhongPhạm Thế 27/04/2009 7 8.0 7.0 8.0 0.0 3.0 20

2454802030478 PhongVõ Hoài 07/06/2009 7 7.0 8.0 8.0 9.0 8.4 21

2454802030479 PhúDương Hoài 19/07/2009 8 8.0 9.0 9.0 6.0 7.0 22

2454802030480 PhúLữ Thiên 17/07/2009 8 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 23

2454802030481 ThanhNguyễn Thị Kim 08/01/2009 9 9.0 10.0 8.0 8.0 8.4 24

2454802030483 ThuậnTrần Văn 07/06/2009 8 9.0 8.0 8.0 8.0 8.1 25

2454802030485 ThủyDanh Thị Thu 08/12/2009 8 8.0 9.0 8.0 9.5 9.0 26

2454802030486 TiềnVõ Thị Kim 02/09/2009 8 8.0 8.0 9.0 9.0 8.7 27

2454802030487 TrangNguyễn Thị Mỹ 27/10/2009 8 9.0 9.0 8.0 8.0 8.2 28

2454802030488 TríNguyễn Công 17/02/2009 9 9.0 8.0 9.0 6.0 7.1 29

2454802030489 TrinhTrần Thùy 27/03/2009 8 8.0 8.0 9.0 10.0 9.3 30

2454802030490 TrúcĐỗ Hồng 14/03/2009 9 8.0 9.0 9.0 6.5 7.4 31

2454802030491 VinhThái Phú 07/07/2009 7 9.0 9.0 8.0 9.0 8.8 32

2454802030492 VyHuỳnh Thị Tường 18/04/2009 9 9.0 9.0 8.0 9.5 9.2 33
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